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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 27/05/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BCC 75 1.072.500 0 0 75 1.072.500
2 C69 0 0 7 76.300 7 76.300
3 CTX 0 0 88 686.400 88 686.400
4 DL1 5 32.500 185 1.300.600 190 1.333.100
5 IDV 0 0 40 1.916.600 40 1.916.600
6 KVC 0 0 55 209.600 55 209.600
7 MBG 0 0 27 251.100 27 251.100
8 MST 0 0 32 470.400 32 470.400
9 NTP 12 495.600 10.000 448.700.000 10.012 449.195.600

10 PCG 3.000 18.600.000 0 0 3.000 18.600.000
11 SHS 0 0 75 1.335.000 75 1.335.000
12 TDT 0 0 90 869.700 90 869.700
13 TIG 0 0 86 1.315.900 86 1.315.900
14 TNG 0 0 17 495.000 17 495.000
15 TVD 93 1.302.000 0 0 93 1.302.000

Tổng 3.185 21.502.600 10.702 457.626.600 13.887 479.129.200


